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Bài 13: ap, ăp, âp, ep, êp 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

ch gh gi 

kh ng ngh 

nh ph qu 

th tr  
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(Cho các em đọc những vần sau đây.  Đánh dấu vào những vần các em có thể đọc được.) 

 

+n +m +t +p  

an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

  

ap 
 

áp cáp đáp gáp nháp pháp ráp 

ạp cạp đạp hạp nhạp rạp tạp 
 

ăp 
 

ắp bắp cắp đắp gắp lắp nắp 

ặp cặp chặp gặp lặp   
  

âp 
 

ấp bấp  cấp chấp gấp hấp lấp 

ập bập  cập đập gập hập lập 
 

ep 
 

ép bép dép ghép kép lép mép 

ẹp bẹp đẹp hẹp kẹp nẹp thẹp 
 

êp 
 

ếp bếp nếp xếp    

ệp rệp      
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Xe đạp. 

Đạp xe đạp. 

Duy đạp xe đạp. 

Duy đạp xe đạp đến trường. 
 

Cái cặp da. 

Mẹ mua cái cặp da. 

Mẹ mua cái cặp da màu đen. 

Mẹ mua cho Lập cái cặp da màu đen. 
  

Gấp hình. 

Bố dạy Vy gấp hình. 

Bố dạy Vy gấp hình con hạc. 

Bố dạy Vy gấp hình con hạc bằng giấy. 
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Cái kẹp. 

Lan thích cái kẹp. 

Lan thích cái kẹp màu tím. 

Lan thích cái kẹp màu tím nhất. 
  

Cái bếp. 

Bố mua cái bếp. 

Bố mua cái bếp mới. 

Bố mua cái bếp mới vì cái cũ đã bị hư. 
 

Con rệp. 

Có nhiều con rệp. 

Nhà kho hay có nhiều con rệp. 
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Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-13 phần Phụ Lục của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Duy đap xe đap đên 

trương. 

 

Me mua cho Lâp cai căp da 

mau đen. 

  

Bô day Vy gâp hinh con 

hac băng giây. 

  

Lan thich cai kep mau tim 

nhât. 

 

Bô mua cai bêp mơi vi cai 

cu đa bi hư. 

 

Nha kho hay co nhiêu con 

rêp. 
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Thứ Ba: Từ Thông Dụng 
  

Từ Thông Dụng High Frequency Words 

nhờ 

đâu 

   ở đâu? 

bút 

   bút chì 

   bút mực 

   bút màu 

cây 

   cây lê 

   cây đào 

   cây bút 

lớp 

   lớp một 

   lớp học 

ask (for help) 

where 

   where …? 

pen, pencil 

   pencil 

   pen 

   colored pencil 

classifier (usually for trees) 

   pear tree 

   peach tree 

   pencil 

class, grade 

   first grade 

   classroom 

Ngữ Vựng Vocabulary 

trái 

nhiều 

   nhiều lần 

   nhiều thứ 

fruits 

many 

   many times 

   many things 

 

Chuyển Ngữ 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần. Sau đó cho các em dịch qua tiếng Anh.) 

 

1. Bố nhờ Tú cắt cỏ. 

___________________________________________________________________________ 

2. Mẹ hỏi: “Con đi chơi ở đâu?” 

___________________________________________________________________________ 

3. Tí cho Tú mượn cây bút chì. 

___________________________________________________________________________ 

4. Cây lê nhà em có nhiều trái. 

___________________________________________________________________________ 

5. Em đang học lớp một. 

___________________________________________________________________________ 

  



 

216 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

anh ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

bạn 

bàn 

bỏ 

bút 

 

 

có 

con 

cái 

các 

cô 

của 

cơm 

cây 

 

 

 

cho 

chị 

chợ 

chơi 

 

 

dùng 

dạy 

đi 

để 

đang 

đâu 

 

 

 

 

 

e ê g gh gi h i k 

em    giúp 

 

hơn 

 

 

 

  

kh l m n ng ngh nh o 

khi 

 

làm 

là 

lấy 

lớp 

 

 

 

mẹ 

màu 

mua 

một 

mỗi 

 

 

 

 

 

 

 

ngủ 

người 

ngày 

nghe nhà 

nhờ 

 

 

 

 

ô ơ ph qu r s t th 

ông ở phụ qua rất 

ra 

sẽ 

sau 

 

 

từ 

 

 

 

thích 

 

 

 

tr u ư v x y   

trên 

trái 

trong 

trước 

 

  và 

về 

với 

vào 
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Thứ Tư: Ngữ Vựng 
 

Nhà Cửa House 

nhà 

   nhà lầu 

   nhà trệt 

house 

   multi-story house 

   single-story house 

tầng 

   tầng trệt 

story 

   groundfloor 

trần nhà 

   trần nhà cao 

   trần nhà thấp 

ceiling 

   high ceiling 

   low ceiling 

sàn nhà 

   sàn nhà bằng gỗ 

   sàn nhà bằng gạch 

floor 

   wood floor 

   tiled floor 

cửa 

   cửa ra vào 

   cửa chính 

   cửa sổ 

door 

   lit. enter/exit door (main door) 

   main door 

   window 

tường 

   bốn bức tường 

wall 

   four walls 

phòng 

   phòng khách 

   phòng bếp 

   phòng ăn 

   phòng ngủ 

   phòng tắm 

   phòng giặt 

room 

   living room 

   kitchen 

   dining room 

   bedroom 

   bathroom 

   laundry room 

vườn 

  vườn sau 

  vườn trước 

garden, yard 

   backyard 

   frontyard 

hàng rào fences 

Động Từ Verbs 

mua to buy 

bán to sell 

sơn to paint 

dọn 

cất 

to clean, organize 

to put away 

Tĩnh Từ Adjectives 

rộng spacious 

chật tight 

lớn big, large 

nhỏ small, little 

mới new 

cũ old 

đẹp beautiful 

xấu ugly 
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Ngữ Vựng 

phòng ăn, phòng bếp, phòng giặt,  

phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm 

 
 _______________________________  _______________________________ 

 _______________________________  _______________________________ 

 _______________________________  _______________________________ 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau đây.) 

 

1. Nhà em có bao nhiêu tầng? 

___________________________________________________________________________ 

2. Nhà em có bao nhiêu phòng? 

___________________________________________________________________________ 

3. Sàn nhà làm bằng gì? 

___________________________________________________________________________ 

4. Phòng em sơn màu gì? 

___________________________________________________________________________ 

1 2 

3 4 5 

6 
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Chọn Từ 
(Giúp các em chọn từ cho đúng.) 

 

_____ 1. Mẹ nấu ăn ở đâu? 

_____ 2. Em đánh răng rửa mặt ở đâu? 

_____ 3. Bố coi ti-vi ở đâu? 

_____ 4. Chị Lan giặt và sấy quần áo ở đâu? 

_____ 5. Bé Mai ngủ ở đâu? 

A. Phòng bếp 

B. Phòng giặt 

C. Phòng khách 

D. Phòng ngủ 

E. Phòng tắm 

Điền Vào Chỗ Trống 
(Giúp các em điền vào chỗ trống với những từ sau đây.) 

 

phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, vườn 
 

1. Bố trồng hoa ở sau ___________. 

2. Việt đánh răng và rửa mặt ở ___________. 

3. Ông đang ngồi trên ghế sô-pha trong ___________. 

4. Chị Hoa đang ngủ trên giường trong ___________. 

5. Mẹ đang nấu ăn ở ___________. 

Đúng hay Sai 
(Giúp các em chọn “đúng” hay “sai” cho những câu sau đây.) 

 

 Đúng Sai 

1. Việt đang tắm trong phòng bếp. 

 
□ □ 

2. Ông đang coi ti-vi trong phòng khách. 

 
□ □ 

3. Chị Hoa đang học trong phòng ngủ. 

 
□ □ 

4. Bà đang nấu phở trong phòng bếp. 

 
□ □ 

5. Bố đang cắt cỏ ở phòng ăn. □ □ 
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Thứ Năm: Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

 

Cô Lan đến thăm gia đình Việt, nhưng bố mẹ Việt 

đang đi mua nhà mới… 

Cô Lan: Hôm nay bố mẹ của Việt đi đâu?  
 Where did your parents go today? 

Việt: Dạ, bố mẹ con đi mua nhà mới ạ! 

 My parents went to buy a new house! 

Cô Lan: Nhà mấy tầng? 

 How many stories? 

Việt: Dạ, nhà một tầng, nhưng trần nhà rất cao. 

 The house is one story, but the ceiling is very high. 

Cô Lan: Nhà có bao nhiêu phòng? 

 How many rooms does it have? 

Việt: Dạ, nhà có năm phòng ngủ, ba phòng tắm, hai phòng khách, một phòng bếp và 

một phòng ăn, ạ! 

 The house has five bedrooms, three bathrooms, two living rooms, one kitchen and 

one dining room. 

Cô Lan: Nhà màu gì? 

 What color is the house? 

Việt: Dạ, nhà màu xám; cửa ra vào thì màu đỏ; còn các tường trong nhà màu vàng lợt ạ! 

 The house is grey; the front door is red; and the walls inside the house are light 

yellow! 

Cô Lan: Ồ. Vậy hả? 

 Oh, Really? 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Bố mẹ Việt đi đâu? 

___________________________________________________________________________ 

2. Nhà có bao nhiêu phòng ngủ? 

___________________________________________________________________________ 

3. Nhà có bao nhiêu phòng khách? 

___________________________________________________________________________ 

4. Cửa ra vào sơn màu gì? 

___________________________________________________________________________ 

5. Tường trong nhà sơn màu gì? 

___________________________________________________________________________ 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau đây qua tiếng Việt) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

Dad opens the window in the dining room. 

Việt paints his room blue. 

The living room is spacious. 

The house has four bedrooms. 

Việt’s new house is very big. 
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Thứ Sáu:  Đọc Truyện 
(Đọc trước cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những 

chữ đang đọc.) 

 

Mùa Xuân Đến 
 

 

Mặt trời ló dạng. 

 

Những bông hoa ló dạng. 

 

Những con giun ló dạng. 

 

Cây cối ló dạng. 
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Những chiếc lá non ló dạng. 

 

Chim chóc ló dạng. 

 

Muông thú ló dạng. 

 

Mùa xuân làm ló dạng mọi 

thứ.  Ló dạng, ló dạng, ló 

dạng! 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

1. Mặt trời mọc lúc nào? 

a. Buổi sáng. 

b. Buổi trưa. 

c. Buổi chiều. 

2. Mặt trời lặn lúc nào? 

a. Buổi sáng. 

b. Buổi trưa. 

c. Buổi chiều. 

3. Hoa nở nhiều nhất vào mùa nào? 

a. Mùa xuân. 

b. Mùa hè. 

c. Mùa thu. 

d. Mùa thu. 

4. Những con giun sống ở đâu? 

a. Dưới biển. 

b. Dưới đất. 

c. Trên cây. 

5. Một năm có bao nhiêu mùa? 

a. Ba mùa. 

b. Bốn mùa. 

c. Năm mùa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________   


